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BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY CỦA GV

Từ ngày 05/11/2015 đến ngày 07/11/2015
	Khoa
	Họ và tên GV
	Lớp
	Môn học
	Thứ/ Ngày
	Từ tiết … đến tiết
	Phòng

học
	Thiếu

sót
	Giải

trình
	Ghi

chú

	CN Động lực
	Nguyễn Minh Thái
	14TC-Ô1
(N1)
	TT Động cơ
	Sáng Thứ 5

05/11/2015
	1-6
	G1.1-02
	
	
	

	
	Trần Quốc Duy
	14TC-Ô2

(N1)
	TT Động cơ
	
	1-6
	G1.1-03
	
	
	

	CN Điện – Điện tử
	Đặng Đức Minh
	13CĐ-ĐT2 (N1)
	TT vi xử lý và PLC
	Sáng Thứ 5

05/11/2015
	1-5
	G1.1-07
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Tố Nga
	13CĐ-ĐT1 (N2)
	TT điều khiển tự động
	
	2-6
	G1.1-08
	
	
	

	
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	14CĐ-Đ1

(N1)
	TT điện cơ bản
	
	1-5
	G1.1-10b
	
	
	

	
	Nguyễn Minh Đức A
	13CĐ-Đ2

(N1)
	TT đolường cảm biến
	
	1-5
	G1.1-11a
	
	
	

	
	Trần Trung Hiếu
	13CĐ-Đ1

(N1)
	TT Máy điện
	
	1-5
	G1.1-08
	
	
	

	
	Tăng Cẩm Huê
	14CĐ-ĐT2

(N1)
	TT điện CB
	
	2-6
	G1.2-14
	
	
	

	CN Động lực
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	14TC-Ô1, Ô2 (N2)
	TT Động cơ Diesel
	Chiều Thứ 5
05/11/2015
	7-12
	G1.1-03
	
	
	

	CN Điện – Điện tử
	Đặng Đức Minh
	13CĐ-ĐT2 (N2)
	TT vi xử lý và PLC
	Chiều Thứ 5

05/11/2015
	1-5
	G1.1-07
	
	
	

	
	Huỳnh Ngọc Mai
	13CĐ-ĐT1

(N1)
	TT điều khiển tự động
	
	7-11
	G1.1-08
	
	
	

	
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	14CĐ-Đ1

(N2)
	TT điện cơ bản
	
	7-11
	G1.1-10b
	
	
	

	
	Trần Công Tiến
	13CĐ-Đ2

(N2)
	TT đolường cảm biến
	
	7-11
	G1.1-11a
	
	
	

	
	Nguyễn Hồng Đức
	14CĐ-ĐT2

(N2)
	TT điện CB
	
	7-11
	G1.2-14
	
	
	

	
	Nguyễn Văn Yên
	13CĐ-Đ1

(N2)
	TT Máy điện
	
	7-11
	G1.1-08
	
	
	

	CN Động lực
	Võ Đắc Thịnh
	15TN, TCT-Ô (N1)
	TT động cơ đốt trong
	Sáng thứ 6

06/11/2015
	2-6
	G1.1-02
	
	
	

	
	Trần Quốc Duy
	14TC-Ô1

(N1)
	TT Động cơ xăng
	
	3-5
	G1.1-03
	
	
	

	CN Điện – Điện tử
	Mạnh Lê Hoàn
	13CĐ-ĐT2

(N1)
	TT đ.khiển tự động
	Sáng thứ 6

06/11/2015
	1-5
	G1.1-08
	
	
	

	
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	14CĐ-ĐT1

(N1)
	TT điện tử CB
	
	2-6
	G1.1-10b
	
	
	

	
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	14CĐ-ĐT1

(N2)
	TT điện tử CB
	
	1-5
	G1.1-10b
	Cả lớp làm vệ sinh 30 phút đầu tiết học do phòng học bị dột nước 

	
	Nguyễn Minh Đức A
	13CĐ-Đ1

(N1)
	TT đo lường cảm biến
	
	1-5
	G1.1-11a
	Phòng học bị mất điện 10 phút đầu giờ

	CN Động lực
	Võ Đắc Thịnh
	13CĐ-Ô3

(N2)
	TT động cơ 2
	Chiều thứ 6

07/11/2015
	7-12
	G1.1-02
	
	
	

	
	Nguyễn Thanh Hùng
	15TN,TCT Ô (N2)
	TT động cơ đốt trong
	
	7-11
	G1.1-03
	
	
	

	
	Trần Quốc Duy
	14TC-Ô1, Ô2 (N2)
	TT Động cơ xăng
	
	9-11
	G1.1-04
	Lớp chuyển phòng, khiêng bàn ghế hết 25 phút do phòng học để máy chật chội và không có điện nên lớp phải ngồi ngoài hiên để học

	CN Điện – Điện tử
	Mạnh Lê Hoàn
	13CĐ-ĐT2

(N2)
	TT điều khiển tự động
	Chiều thứ 6

06/11/2015
	7-11
	G1.1-08
	
	
	

	
	Trần Công Tiến
	13CĐ-Đ1

(N2)
	TT đo lường cảm biến
	
	7-11
	G1.1-11a
	
	
	

	
	Lê Thế Huân
	14TC-Đ1

(N1)
	TT sửa chữa máy điện
	
	7-12
	G1.1-11b
	
	
	

	
	Nguyễn Thùy Linh
	14TC-Đ1

(N2)
	TT sửa chữa máy điện
	
	7-12
	G1.2-08
	
	
	

	
	Bốc Minh Trí
	14TC-ĐT
	TT KT vi xử lý
	
	7-12
	G1.2-13
	
	
	

	CN Động lực
	Triệu Phú Nguyên
	14TC-Ô1

(N1)
	TT động cơ đốt trong
	Sáng thứ 7

07/11/2015
	1-6
	G1.1-02
	
	
	

	
	Nguyễn Minh Thái
	13CĐ-Ô3

(N1)
	TT động cơ Diesel
	
	1-6
	G1.1-03
	
	
	

	CN Điện – Điện tử
	Lê Tiến Đạt
	13CĐ-Đ1

(N1)
	TT vi xử lý và PLC
	Sáng thứ 7

07/11/2015
	1-5
	G1.1-07
	
	
	

	
	Võ Cường
	13CĐ-ĐT1

(N2)
	TT đo lường cảm biến
	
	1-5
	G1.1-11a
	
	
	

	CN Động lực
	Nguyễn Thanh Hùng
	14TC-Ô1, Ô2 (N2)
	TT động cơ đốt trong
	Chiều thứ 7
07/11/2015
	7-12
	G1.1-02
	
	
	

	CN Điện – Điện tử
	Lê Tiến Đạt
	13CĐ-Đ1

(N2)
	TT vi xử lý và PLC
	Chiều thứ 7

07/11/2015
	1-5
	G1.1-07
	
	
	

	
	Nguyễn Anh Tăng
	14CĐ-Đ2

(N1)
	TT điện CB
	
	7-11
	G1.1-10a
	
	
	

	
	Nguyễn Minh Đức Cường
	14CĐ-Đ2

(N2)
	TT điện CB
	
	7-11
	G1.1-10b
	
	
	

	
	Nguyễn Minh Đức A
	13CĐ-ĐT1

(N1)
	TT đo lường cảm biến
	
	7-11
	G1.1-11a
	
	
	

	
	Lê Thế Huân
	14TC-Đ1

(N1)
	TT sửa chữa máy điện
	
	7-12
	G1.1-11b
	
	
	

	
	Nguyễn Thùy Linh
	14TC-Đ1

(N2)
	TT sửa chữa máy điện
	
	7-12
	G1.2-08
	
	
	

	
	Bốc Minh Trí
	14TC-ĐT
	TT KT vi xử lý
	
	7-12
	G1.2-13
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